
Chương 3: NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO

Mục tiêu và nội dung của chương 3 trình bày các vấn

đề sau:

Các nội dung cơ bản về nguyên lý tính toán bao

gồm: yêu cầu của sản phẩm thiết kế, tải trọng và tác

động, nội lực, biểu đồ bao nội lực, các phương pháp

thiết kế kết cấu bê tông cốt thép…

Các nguyên lý cấu tạo cơ bản của kết cấu bê tông

cốt thép bao gồm: chọn hình dáng kích thước tiết

diện, khung và lưới thép, lớp bê tông bảo vệ, neo và

nối cốt thép, khe hở và khoảng cách…
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3.1. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN

3.1.1. Sản phẩm thiết kế

Kết cấu bê tông cốt thép cần được thiết kế đảm

bảo:

Đủ độ bền.

Thỏa mãn các yêu cầu về đk sử dụng công trình.

Sử dụng vật liệu hợp lý.

Đảm bảo yêu cầu về tuổi thọ.

Khả thi.

Đảm bảo yêu cầu kinh tế.
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Các yếu tố trên quyết định ở ba khâu: thiết kế, thi

công, sử dụng và bảo quản.

Các bước thiết kế kết cấu bê tông cốt thép:

Chọn phương án kết cấu và đưa ra sơ đồ tính.

Chọn sơ bộ kích thước tiết diện.

Xác định tải trọng.

Tính toán nội lực, biểu đồ bao nội lực.

Tính toán tiết diện: bê tông và cốt thép.

Kiểm tra võng và nứt.

Thiết kế các chi tiết liên kết.

Thể hiện bản vẽ.
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3.1.2. Tải trọng và tác động

Các loại tải trọng và trị số được lấy theo tiêu chuẩn

về tải trọng TCVN 2737 – 1995.

Về tính chất tải trọng chia làm 3 loại:

 Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải)

 Tải trọng tạm thời (hoạt tải)

 Tải trọng đặc biệt

Phân theo phương chiều tải trọng:

 Tải trọng đứng

 Tải trọng ngang
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Phân loại theo trị số khi tính toán kết cấu theo

trạng thái giới hạn:

 Tải trọng tiêu chuẩn

 Tải trọng tính toán

Phân theo thời gian tác động của tải trọng:

 Tải trọng tác dụng dài hạn

 Tải trọng tác dụng ngắn hạn
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3.1.3. Nội lực

Để xác định nội lực trong kết cấu ta dùng các pp:

 Với kết cấu đơn giản tĩnh định: dùng các pp của

SBVL và CHKC.

 Với kết cấu phức tạp, kết cấu siêu tĩnh: khi xác

định nội lực phải kể đến tính chất biến dạng dẻo

của vật liệu, xét đến sự hình thành vết nứt của bê

tông vùng kéo, xét đến vai trò của cốt thép trong

bê tông.
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Để xác định nội lực và thực hiện việc tổ hợp cần

lập các sơ đồ tính:

 Sơ đồ tính với tĩnh tải cho nội lực Tg.

 Sơ đồ tính với các trường hợp có thể xảy ra của

hoạt tải cho các nội lực Ti.

 Xét tại một tiết diện nào đó nội lực dùng để tính

toán và kiểm tra là tổ hợp của Tg và một hay vài

giá trị bất lợi của Ti: T = Tg + ΣTi.
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3.1.4. Các phương pháp tính toán kết cấu bê tông cốt

thép

a. Phương pháp tính theo ứng suất cho phép ( pp

đàn hồi)

Tiết diện biến dạng theo giả thiết mặt phẳng

Xem định luật Hooke là đúng đối với miền BT chịu

nén.

Xem tiết diện đồng nhất

Xem bê tông vùng kéo bị nứt

Xem ứng suất ở giai đoạn làm việc như phá hoại.
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Xác định trị số ứng suất làm việc so sánh với trị số

ứng suất cho phép σ ≤ σcp

cp

R

k
  (3.1)
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b. Phương pháp tính theo nội lực phá hoại

Theo pp này kết cấu được tính toán và kiểm tra

theo điều kiện: k.Tc ≤ Tp

k: hệ số an toàn cho kết cấu ( k = 1,7 ÷ 2,2)

Tc: nội lực trong kết cấu do tải trọng chuẩn gây ra.

Tp: nội lực mà kết cấu chịu được khi ở vào giai

đoạn phá hoại ( nội lực phá hoại).
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c. Phương pháp tính theo trạng thái giới hạn

Trạng thái giới hạn 1 (khả năng chịu lực)

Tính toán và kiểm tra theo điều kiện: S ≤ Sgh.

S: nội lực lớn nhất phát sinh trong kết cấu do tải

trọng tính toán gây ra.

Sgh: giới hạn bé nhất về khả năng chịu lực của

tiết diện, khi xác định Sgh ta dùng cường độ tính toán

của vật liệu.
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Trạng thái giới hạn 2 (điều kiện làm việc bình

thường)

Để cho kết cấu đảm bảo sử dụng bình thường cần

phải hạn chế độ biến dạng, độ mở rộng khe nứt, độ

dao động.

 Độ võng: f ≤ fgh

 Bề rộng khe nứt:

Với: ,

,crc crc gh 

1 1

150 600
ghf l

 
  
 

 , 0,05 0,4 .crc gha mm 
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Với kết cấu không cho phép nứt, kiểm tra theo điều

kiện:

Ưu điểm:

- Phân tích tương đối toàn diện vấn đề an toàn kết

cấu.

- Nội dung và kết quả tính toán phản ánh gần đúng

với trạng thái làm việc thực của công trình.

- Tận dụng khả năng làm việc của vật liệu.

c nT T (3.2)
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3.1.5. Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán

của vật liệu

a. Cường độ tiêu chuẩn của cốt thép (Rsn)

Rsn được lấy bằng giá trị ứng suất dùng để kiểm tra

khi loại phế phẩm trong sản xuất thép.

b. Cường độ tiêu chuẩn của bê tông Rbn

Cường độ trung bình được xác định:

1

1
.

n

tb i

i

R R
n 

 
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Độ lệch quân phương:

Cường độ xác suất:

Cường độ của bê tông là R:

c. Cường độ tính toán của vật liệu

2

1

iD
d

n






 . . 1 .xs tb tbR R S d R S v   

 . . 1 1,64.0,135 0,78. .bn tb tbR R R   

. .bn
t t

t

R
R m

k


(3.3)

(3.4)
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3.2. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO

3.2.1. Chọn hình dạng kích thước tiết diện

Hình 3.1: Hình dáng tiết diện của cấu kiện

3.2.2. Cấu tạo khung và lưới cốt thép

Khung và lưới có thể lk bằng cách buộc hoặc hàn.

 Khung buộc

 Lưới buộc
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3.2.3. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Gọi C1 là lớp bê tông bảo vệ cho cốt thép dọc, C2 là

lớp bê tông bảo vệ cho cốt đai.

Trong mọi trường hợp C1, C2:
1 2

0

,
d

C C
C


 


C2

C1

C
2

C
1

Hình 3.2: Lớp bê tông bảo vệ cốt thép
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3.2.4. Neo và nối cốt thép

a. Neo cốt thép
°

7,5d(uèn tay)

4,5d(uèn m¸y)

d
2

,5
d

Neo gËp Mãc vßng

4
5
÷
9
0

Hình 3.3: Quy định uốn móc thép
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Đoạn lneo không được nhỏ hơn giá trị lan:

(3.4)

*

min

( )

.

s
an an an

b

an an

an

R
l

R

l
l

l

 

 

  

 
 

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Điều kiện làm việc của cốt 

thép

Hệ số an và lan

Hệ số 

an

lmin 

(mm)
Cốt thép có 

gờ

Cốt thép tròn 

trơn

an an an an

1. Đoạn neo cốt thép

a- Chịu kéo trong bê tông 

chịu kéo
0,7 20 1,2 20 11 250

b- Chịu nén hoặc chịu kéo

trong vùng bê tông chịu

nén

0,5 12 0,8 15 8 200

2. Nối chồng cốt thép

a-Trong bê tông chịu kéo 0,9 20 1,55 20 11 250

b-Trong bê tông chịu nén 0,65 15 1 15 8 200
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b. Nối cốt thép

Nối hàn

Nối buộc

Nối bằng ống lồng

2 1

Hình 3.4: Mối nối hàn thép

lh

lh
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3.2.5. Khe hở và khoảng cách

>=50mm

t t t t

t t t t

t t

t t

d d

d d

d d

t t t t

t t

t t

d d

Lớp thứ 3 trở đi khe hở 50

25
dt


 


1,5.dt 

Hình 3.5: Khe hở và khoảng cách giữa các cốt thép
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3.2.6. Cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo




